
ĐVT: 1000 đồng

Tổng vốn 

đã giải ngân

NSTW, NS 

tỉnh
NS huyện

NS xã, 

vốn khác

I Năm 2018 5.963.166 5.852.576 929.473 4.923.103 - 

1 1

Nhà văn hóa kết hợp tránh 

trú bão thôn Châu Me, xã 

Bình Châu

8/2018-

9/2019

116/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

1.944.556 1.930.981 1.930.981 
 Đã phê duyệt 

quyết toán 

2 2
Hội trường thôn Châu Thuận 

Tây, xã Bình Châu

11/2018-

6/2019

114/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2017

1.163.665 1.147.122 1.147.122
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

3 3
Kiên cố hóa tuyến kênh Gò 

Lang - ruộng Trần Chi

5/2018-

12/2018

2473/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

1.000.000 929.473 929.473 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

4 4

Đường ĐT 621 đi Khu dân 

cư Yên Sơn - Châu Bình, xã 

Bình Châu

4/2018-

6/2018

2985/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2017

1.854.945 1.845.000 1.845.000 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

II Năm 2019 4.750.000 4.364.165 2.435.564 1.855.069 73.532 

5 1

BTXM đường ĐT 621 Phú 

Quý - Châu Thuận Nông, xã 

Bình Châu

7/2019-

12/2019

179/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

1.650.000 1.473.532 1.400.000 73.532 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

6 2
Kiên cố hóa kênh mương Đỗ 

Hùng - giáp Tịnh Hòa

9/2019-

6/2021

2802a/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2018

1.500.000 1.475.564 1.475.564 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

7 3
Nhà văn hóa, sân thể thao 

thôn Định Tân

5/2019-

12/2019

176b/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

800.000 709.379 480.000 229.379 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

Tổng mức 

đầu tư được 

duyệt (hoặc 

quyết toán)

Tình trạng

 dự án
STT

PHỤ LỤC 02
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TT Tên công trình

Thực tế 

thời gian 

KC/HT

Nguồn vốn đầu tư đã giải ngân đến naySố Quyết định 

đầu tư (quyết 

toán), ngày 

ban hành

1



Tổng vốn 

đã giải ngân

NSTW, NS 

tỉnh
NS huyện

NS xã, 

vốn khác

Tổng mức 

đầu tư được 

duyệt (hoặc 

quyết toán)

Tình trạng

 dự án
STT TT Tên công trình

Thực tế 

thời gian 

KC/HT

Nguồn vốn đầu tư đã giải ngân đến naySố Quyết định 

đầu tư (quyết 

toán), ngày 

ban hành

8 4
Nhà văn hóa, sân thể thao 

thôn Phú Quý

5/2019-

12/2019

176a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

800.000 705.690 480.000 225.690 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

III Năm 2020 17.132.487 12.988.752 10.771.244 2.217.508 - 

9 1

Đường trục chính nội đồng 

Tuyến đường dốc Ái - đám 

Lân

2/2020-

4/2020

137/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

420.000 273.000 126.000 147.000 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

10 2

Đường trục chính nội đồng 

Tuyến giáp đường bê tông 

KDC Gành Cả - ông Phạm 

Tấn Nguyên

3/2020-

6/2021

136/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

980.000 368.875 294.000 74.875 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

11 3
Kiên cố hóa kênh từ Ao Cây 

Trâm - Kênh Lớn

8/2020-

12/2021

133/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

3.595.158 1.561.244 1.451.244 110.000 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

12 4
Kiên cố hóa kênh 17 thôn 

Châu Me

2/2020-

12/2021

132/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

4.000.000 3.523.783 3.200.000 323.783 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

13 5
Kiên cố hóa kênh B10-12-2 

thôn Châu Bình

2/2020-

6/2021

134/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

1.200.000 1.055.159 960.000 95.159 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

14 6
Kiên cố hóa kênh B10-12-4 

thôn Châu Bình

2/2020-

5/2020

135/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

1.200.000 985.479 960.000 25.479 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

15 7
Kiên cố hóa kênh Hồ Hóc 

Đùng - Cầu Cựu

4/2020-

4/2021

131/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

3.537.329 3.228.601 2.880.000 348.601 
 Đã phê duyệt 

quyết toán 

2



Tổng vốn 

đã giải ngân

NSTW, NS 

tỉnh
NS huyện

NS xã, 

vốn khác

Tổng mức 

đầu tư được 

duyệt (hoặc 

quyết toán)

Tình trạng

 dự án
STT TT Tên công trình

Thực tế 

thời gian 

KC/HT

Nguồn vốn đầu tư đã giải ngân đến naySố Quyết định 

đầu tư (quyết 

toán), ngày 

ban hành

16 8

Nâng cấp đường BTXM 

tuyến ĐT621 - Tân Đức, xã 

Bình Châu

10/2020-

3/2021

141/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

1.200.000 1.092.611 1.092.611 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

17 9

Đường BTXM Châu Tân 

thôn Châu Me đi giáp đường 

Dung Quất - Sa Huỳnh

6/2020-

12/2020

164/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019

1.000.000 900.000 900.000 
 chưa phê duyệt 

quyết toán 

IV Năm 2022 17.186.000 14.620.890 12.269.586 2.351.304 - 

18 1
Trường Mẫu giáo Bình Châu 

(cụm đồng Trì)

10/2022-

6/2023

529/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2023

6.500.000 5.967.912 5.176.346 791.566 
 Đang triển khai 

thi công 

19 2 Trung tâm thể thao xã
10/2022-

7/2023

531/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2023

7.986.000 6.243.386 5.223.648 1.019.738 
 Đang triển khai 

thi công 

20 3 Nhà văn hóa thôn Châu Bình
10/2022-

01/2023

530/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2023

900.000 796.737 616.737 180.000 

 chưa phê duyệt 

quyết toán, đã có 

Thông báo kết quả 

kiểm tra công tác 

nghiệm thu 

21 4 Nhà văn hóa thôn Tân Đức
10/'2022-

01/2023

528/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2023

900.000 806.430 626.430 180.000 

 chưa phê duyệt 

quyết toán, đã có 

Thông báo kết quả 

kiểm tra công tác 

nghiệm thu 

3



Tổng vốn 

đã giải ngân

NSTW, NS 

tỉnh
NS huyện

NS xã, 

vốn khác

Tổng mức 

đầu tư được 

duyệt (hoặc 

quyết toán)

Tình trạng

 dự án
STT TT Tên công trình

Thực tế 

thời gian 

KC/HT

Nguồn vốn đầu tư đã giải ngân đến naySố Quyết định 

đầu tư (quyết 

toán), ngày 

ban hành

22 5
Nhà văn hóa thôn Châu 

Thuận Biển

10/2022-

01/2023

532/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2023

900.000 806.425 626.425 180.000 

 chưa phê duyệt 

quyết toán, đã có 

Thông báo kết quả 

kiểm tra công tác 

nghiệm thu 

45.031.653 37.826.383 26.405.867 11.346.984 73.532 Tổng cộng

4



5.852.576     

4.364.165     

5



12.988.752   

6



14.620.890  

7



8
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